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I. BÁO CÁO CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 11 NĂM 2024 1 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), công tác pháp chế và công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

* Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý VBQPPL: 

- Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 3770/BC-STP ngày 02/12/2024 tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính 

phủ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Báo cáo số 3839/BC-STP ngày 

06/12/2024 kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới năm 2024; Báo cáo nội dung thẩm định về đề nghị xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật nhưng chưa đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính 

trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 557/BC-UBND 

ngày 15/11/2024 tình hình thi hành các quy định của pháp luật về ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo số 567/BC-UBND 

ngày 21/11/2024 tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 

năm 2024 của tỉnh Kiên Giang; Báo cáo số 576/BC-UBND ngày 25/11/2024 

tình hình thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự 

án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang năm 2024; Báo cáo 

số 606/BC-UBND ngày 02/12/2024 kết quả triển khai thực hiện Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 

năm 2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam trong giai đoạn mới. 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 12 đề nghị xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh 

(04 nghị quyết và 08 quyết định). 

                                           
1 Kết quả tổng hợp từ các phòng, đơn vị thuộc Sở và 15/15 Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 
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Ngoài ra, góp ý 16 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương 

và địa phương (02 Luật, 01 Nghị định, 01 Thông tư, 07 Nghị quyết và 06 Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

- Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách và mức 

chi đặc thù cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và 14 dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật (09 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và 05 quyết định của 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

* Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: 

- Trong tháng, Sở tự kiểm tra 07 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.2 

Kết quả kiểm tra văn bản được ban hành đúng thẩm quyền và trình tự theo quy 

định của pháp luật, nội dung văn bản không phát hiện có sai sót. 

- Phối hợp với Ban Dan tộc, Sở Tài chính rà soát văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính. 

* Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: 

Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 3771/BC-STP ngày 02/12/2024 tình 

hình thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/03/2023 của Chính phủ trong 

năm 2024; Báo cáo số 3772/BC-STP ngày 02/12/2024 tình hình triển khai, kết 

quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024; Báo cáo số 

3780/BC-STP ngày 03/12/2024 tình hình triển khai kết quả thực hiện Kế hoạch 

xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành công Hội nghị 

Tổng kết công tác thi hành án hành chính năm 2024 vào ngày 15/12/2024 (Kế 

hoạch số 333/KH-UBND ngày 11/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn 

số 3557/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 14/11/2024 của Sở Tư pháp); Công 

văn số 11286/VP-NC ngày 20/11/2024 về việc đôn đốc triển khai thi hành Luật 

tiếp cận thông tin;  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 622/BC-UBND 

ngày 06/12/2024 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024; 

Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 04/12/2024 thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số B1 năm 2024; Báo cáo tình hình 

thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số chi 

phí tuân thủ pháp luật năm 2024. 

- Sở Tư pháp ban hành Báo cáo số 3649/BC-ĐKT ngày 20/11/2024 Kết 

quả kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 

liên ngành năm 2024; Công văn 3814/STP-TDTHPL ngày 04/12/2024 về việc 

                                           
2 Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024; Quyết định số 33/2024/QĐ-UBND ngày 14/11/2024; 

Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND ngày 22/11/2024; Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND ngày 28/11/2024; 

Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 03/12/2024; Quyết định số 37/2024/QĐ-UBND ngày 09/12/2024; 

Quyết định số 38/2024/QĐ-UBND ngày 11/12/2024. 



3 
 

 

báo cáo tổng kết thi hành pháp luật và đánh giá thực trạng quan hệ xã hội vể thủ 

tục ban hành quyết định hành chính; Báo cáo số 3708/BC-STP ngày 26/11/2024 

kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành năm 2024. Ngoài ra, ban hành 07 thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024. 

- Trong tháng, đã tiếp nhận 06 hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính; 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

01 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, 01 công văn không 

xử phạt, còn lại đã trình và đang giải quyết. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn thực hiện đánh giá, công 

nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp 

luật đối với các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện hình thành sau sắp xếp.  

- Tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Báo cáo số 

3768/BC-HĐPH ngày 02/12/2024 Kết quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. 

- Ban hành Công văn rà soát và đề nghị công nhận, miễn nhiệm báo cáo 

viên pháp luật cấp tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em năm 2024; 

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2024; 

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ 

nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang năm 2024. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên Báo Kiên Giang 

(02 kỳ), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (04 kỳ) và 09 tin, bài trên Cổng 

thông tin điện tử Sở Tư pháp; cập nhật và đăng 42 tin, bài về tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật trên Trang Thông tin PBGDPL tỉnh. 

* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở:  

Tổ chức tuyên truyền được 321 cuộc với 12,766 lượt người tham dự, 

thông qua các hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, 

loa lưu động, các buổi tiếp dân, hoà giải ở cơ sở… Nội dung tuyên truyền chủ 

yếu là các luật mới và các luật có liên quan đến đời sống, sinh hoạt của Nhân 

dân như: Luật Hộ tịch; Luật Trợ giúp pháp lý; Bộ luật Hình sự; Luật Quốc tịch; 

Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Hôn 

nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Giao thông đường 

bộ; Luật An toàn thực phẩm,...  

* Công tác hòa giải ở cơ sở: 

- Cử 01 báo cáo viên tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở tại huyện Tân 

Hiệp. 

- Các Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 311 vụ, đưa ra hoà giải 303 vụ, hoà 

giải thành 280 vụ, đạt tỷ lệ 92,4% (giảm 1,4% so với tháng trước). Trong đó, 

đơn vị có tỷ lệ hòa giải thành cao nhất: Thành phố Rạch Giá, huyện Giang 



4 
 

 

Thành, Tân Hiệp, Kiên Hải, An Minh, Vĩnh Thuận (100%); các huyện, thành 

phố: Hòn Đất (97,3%), Gò Quao (93,9%), U Minh Thượng (92,9%), Hà Tiên 

(90%); Giồng Riềng (89,4%); Châu Thành (86,7%); Kiên Lương (85,7%); An 

Biên (71,4%) có tỷ lệ hòa giải thành thấp nhất. 

* Công tác cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL): 

- Báo cáo Kết quả tiêu chí "đạt chuẩn tiếp cận pháp luật" trong Bộ tiêu chí 

quốc gia xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

- Công văn thực hiện nội dung, biểu mẫu Báo cáo kết quả đánh giá, công 

nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. 

- Tham gia Tổ Công tác NTM thẩm định hồ sơ đối với xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao (2 xã): Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương; xã 

An Sơn, huyện Kiên Hải và 01 xã Bình An, huyện Kiên Lương đạt chuẩn xã 

nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Báo cáo Kết quả thẩm định, đánh giá đạt chỉ tiêu, tiêu chí "Tiếp cận 

pháp luật" trong xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 03 xã: Bình An, huyện Kiên 

Lương; xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng; xã Bình Minh, huyện Vĩnh 

Thuận. 

- Báo cáo Kết quả thẩm định Tiêu chí 16 "Tiếp cận pháp luật" trong xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao 07 xã: xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương; xã An Sơn, 

huyện Kiên Hải; xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng; xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh 

Thuận; xã Định Hòa, huyện Gò Quao; xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao; 

xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao. 

 4. Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang ban hành báo cáo phục vụ 

cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn TGPL trong các Chương trình MTQG tại xã Đông 

Hưng B, huyện An Minh và 02 xã Hòa Điền, Kiên Bình huyện Kiên Lương với 

191 đại biểu tham dự và cấp phát 1.365 tờ gấp pháp luật. 

- Phối hợp các cơ quan nhà nước góp ý dự thảo Công văn ban hành chỉ 

tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2025; dự 

thảo kế hoạch năm 2025 về TGPL cho người khuyết tật của Cục trợ giúp pháp 

lý; dự thảo Quy chế về thi đua, khen thưởng và Quy chế về hoạt động sáng kiến 

tại Sở Tư pháp; dự thảo Thông tư quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành 

tư pháp. 

- Báo cáo tổng kết giao ước thi đua, khen thưởng năm 2024 và phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2025 và báo cáo tự chấm điểm giao ước thi đua năm 2024 

gửi Khối thi đua thuộc Sở Tư pháp; Cung cấp thông tin phục vụ việc đánh giá 

công tác trợ giúp pháp lý năm 2024; báo cáo Kết quả phối hợp thực hiện các nội 

dung trong Chương trình MTQG xã Đông Hưng B, huyện An Minh; xã Nam 

Thái, Nam Thái A huyện An Biên; xã Hòa Điền, Kiên Bình huyện Kiên Lương. 
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- Tiếp nhận 02 vụ việc trong Chương trình phối hợp về người thực hiện 

TGPL trực tại Tòa án nhân dân; 11 vụ việc trực TGPL trong điều tra hình sự. 

- Nghiệm thu 07 hồ sơ bào chữa, bảo vệ đã hoàn thành. 

5. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp  

* Công tác quốc tịch, hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi:  

- Trình UBND tỉnh ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng lạm dụng 

yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực từ bản chính khi thực hiện thủ tục hành 

chính và xem xét hồ sơ thôi quốc tịch Việt Nam (Kang Ji Ah Linh Đan). 

- Phối hợp Công an tỉnh góp ý dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ Kế 

hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh và Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề án 

06; dự thảo Công văn về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của 

Đề án 06 trong lĩnh vực hộ tịch và lý lịch tư pháp. Báo cáo tình hình triển khai 

25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; kết quả triển khai, thực hiện đề án 06 gửi 

về Công an tỉnh;  

- Tiếp tục phối hợp bàn giao sổ hộ tịch thực hiện số hóa (Phòng Tư pháp 

thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc) 

- Giải quyết cấp bản sao trích lục hộ tịch 03 trường hợp. 

* Công tác hộ tịch, chứng thực ở cơ sở:  

Cấp huyện và cấp xã giải quyết 

 đăng ký hộ tịch 12.626 trường hợp; chứng thực 27.911 trường hợp, tổng 

lệ phí thu được 328.145.000 đồng. 

* Công tác Lý lịch tư pháp (LLTP):  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao của Đề án 06 trong lĩnh vực hộ tịch và lý 

lịch tư pháp. 

- Ban hành Kế hoạch số 3577/KH-STP ngày 15/11/2024 thực hiện cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNelD tại Sở 

Tư pháp; Công văn phối hợp rà soát thông tin Lý lịch tư pháp 06 tháng đầu năm 

2024; Công văn thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID  

- Cấp phiếu LLTP 1,554 trường hợp (Phiếu LLTP số 1 là 802 trường hợp; 

Phiếu LLTP số 2 là 752 trường hợp); trong đó, cấp trước và đúng hạn: 1,534 

trường hợp, trễ hạn: 24 trường hợp. 

- Lập mới 100 thông tin; bổ sung 37 thông tin; cung cấp mới và bổ sung 

cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia 100 thông tin; lưu trữ: 137 thông tin; 

xóa án tích 14 trường hợp. 

* Lĩnh vực bồi thường nhà nước: 

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan xây dựng Báo cáo 

Chính phủ về công tác bồi thường nhà nước năm 2024 
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* Lĩnh vực công chứng: 

- Ban hành công văn góp ý kiến dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện 

Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia pháp lý tư vấn 

cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khi tham giải quyết tranh chấp đầu 

tư quốc tế giai đoạn 2025 – 2030. 

- Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên của 

01 trường hợp; Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng của 01 

trường hợp; công văn rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình giao dịch 

liên quan đến tài sản của các cá nhân; công văn phổ biến Báo cáo tóm tắt Kết 

quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 và triển khai một 

số nội dung về phòng, chống rửa tiền. 

- Các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 7.344 hợp 

đồng, giao dịch; tổng phí thu được 4.423.502.700 đồng. Trong đó, Phòng Công 

chứng số 1 đã công chứng được 612 hợp đồng, giao dịch; tổng số phí thu được 

là 558.189.000 đồng; các Văn phòng công chứng đã công chứng 6.732 hợp 

đồng, giao dịch, tổng số phí thu được là 3.865.313.700 đồng. 

* Lĩnh vực luật sư: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo sơ kết 05 năm thực 

hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 về tổ chức và hoạt động của luật 

sư; 

- Ban hành Thông báo cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Văn 

phòng luật sư; thông báo thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty 

luật; công văn phối hợp, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý hội, 

quỹ năm 2024; công văn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. 

* Lĩnh vực đấu giá tài sản: 

Ban hành công văn góp ý dự thảo Thông tư theo yêu cầu tại Công văn số 

6289/BTP-BTTP, Công văn số 6288/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về dự thảo 

Thông tư quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật 

quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức 

hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng 

Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng phần mềm đấu giá trực tuyến trên 

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và các chi phí khác liên quan theo quy định của 

pháp luật. 

6. Công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng 

- Thanh tra Sở không tổ chức thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra 

chuyên ngành việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực tư pháp đối 

với các đơn vị, tổ chức.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đề 

ra những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, không để xảy 
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ra tham nhũng, lãng phí ở các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở; nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

bảo vệ tài sản công... Định kỳ báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực về Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

của tỉnh và thanh tra tỉnh theo quy định. Qua đó, tại cơ quan chưa phát hiện công 

chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. 

- Trong tháng, Sở tiếp 01 công dân và nhận 02 đơn khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị của công dân gửi đến qua đường bưu điện. Qua xem xét nội dung 

đơn, xét thấy 02 đơn (01 đơn tố cáo, 01 đơn phản ánh, kiến nghị) không thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Tư pháp nên chuyển đơn tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy 

định. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành; công 

tác thi đua, khen thưởng; kết quả giải quyết thủ tục hành chính và công tác 

khác 

- Tham mưu UBND tỉnh đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang; Tờ trình đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

chuyên đề "Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ" và ban hành quyết định công bố Danh mục và Quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tư pháp trong hệ thống hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 

- Ban hành quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở Tư 

pháp tỉnh Kiên Giang; quyết định kiện toàn Hội đồng sáng kiến Sở Tư pháp tỉnh 

Kiên Giang; công văn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024 

gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy; công văn góp ý dự thảo Chương trình hành động của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Công văn báo cáo vi phạm pháp luật theo Chỉ thị 

số 22/CT-TTg và kỷ luật công chức, viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng 

ngân sách Nhà nước năm 2024;  

- Tham mưu Cụm thi đua Nam Sông Hậu ban hành Tổ chức Hội nghị 

tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 và ký kết giao ước thi đua 

năm 2025 của Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam 

sông Hậu và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

năm 2024 

- Ban hành Quyết định về Quy chế Quản lý văn bản trên Hệ thống Phần 

mềm Văn phòng điện tử tại Sở Tư pháp; Kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực 

hiện phong trào thi đua chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu 

tiên bầu Quốc hội Việt Nam” (06/01/1946 - 06/01/2026); kế hoạch tổ chức 

cuộc thi tìm hiểu công tác Cải cách hành chính và Thi đua, khen thưởng năm 

2024 theo chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ"; quyết định công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
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chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; công văn đề nghị nâng cao hiệu quả 

công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công văn đề xuất gương điển hình tiên tiến 

trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý cho 01 tập thể và 01 cá nhân; công văn đề nghị 

điều chỉnh mục chi ngân sách năm 2024; công văn báo cáo các dự án tồn đọng, 

dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng 

phí, thất thoát; công văn triển khai Công văn số 2306/UBND-KT ngày 

22/10/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc một số nội dung liên quan đến 

cung cấp thông tin tài chính để lập báo cáo tài chính Nhà nước; công văn báo 

cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; công văn báo cáo tình hình thực hiện Đề án 161 trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang; công văn báo cáo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp và các tài sản công khác theo Công điện 125/CĐ-TTg ngày 01/12/2024 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề năm 2024 về: Báo cáo 

tổng kết phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông 

thôn mới" năm 2024; báo cáo tổng kết phong trào thi đua chuyên đề "Kỷ cương, 

trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; báo cáo sơ kết 

tình hình, công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện 

chế độ nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên 

chức; báo cáo tình hình, kết quả công tác nhân quyền tháng 12/2024; báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024; báo cáo tổng kết công 

tác bình đẳng giới năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2025; báo 

cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; 

báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND, ngày 13/7/2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo kết quả thực hiện 

mục tiêu số 1 và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2024; 

báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người, 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2024; báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2024; báo cáo kết quả 

công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2024; báo cáo đánh giá thực hiện 

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 

thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030; báo 

cáo kết quả công tác tư pháp tháng 11 và Kế hoạch công tác tháng 12 năm 

2024; báo cáo Hoạt động xây dựng, áp dung, duy trì và cải tiến Hệ thống quản 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024; báo 

cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cải cách hành chính 

tại Sở Tư pháp; báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2024 và phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2025. 

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 2.230 

hồ sơ (1.420 hồ sơ mới và 810 hồ sơ kỳ trước chuyển qua). Trong đó, đã giải 
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quyết 1.491 hồ sơ (1.489 trước hạn và đúng hạn, 02 quá hạn); còn lại 739 hồ sơ 

đang giải quyết. 

- Trong tháng, Sở đã tổ chức xét nâng lương thường xuyên 01 công chức; 

có 05 lượt Lãnh đạo Sở tham gia các Ban, tổ giúp việc và tổ kiểm tra của các sở, 

ban, ngành tỉnh; 04 đ/c tham dự Hội nghị của Bộ Tư pháp tổ chức tại thành phố 

Hà Nội. 

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TƯ PHÁP THÁNG 01 NĂM 2025 

1. Công tác xây dựng, thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa VBQPPL, công tác pháp chế và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp 

- Thẩm định các dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của 

HĐND và UBND tỉnh; góp ý các dự thảo VBQPPL của Trung ương và địa 

phương khi có yêu cầu. 

- Tự kiểm tra 100& các VBQPPL của UBND tỉnh và kiểm tra theo thẩm 

quyền kịp thời, khi nhận được VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. 

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo theo Kế hoạch 

số 108/KH-UBND ngày 19/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2025; báo cáo công tác kiểm tra tra công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

Báo cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính năm 2024; báo cáo về kết quả thi 

hành chỉ thị 16/CT-UBND; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2024; báo cáo tổng kết thi hành án hành chính năm 2024; báo 

cáo tình hình xử lý vi phạm hành chính năm 2024.  

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm hành 

chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh đảm bảo chất 

lượng và đúng thời gian theo quy định. Trả lời khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính do đơn vị, địa phương 

gửi đến. 

- Theo dõi, đôn đốc tình hình thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính năm 2024. 

3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Dự thảo Kế hoạch công tác PBGDPL, HGCS, TCPL năm 2025 gửi các 

sở, ngành góp ý. 

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật thường xuyên trên Đài PTTH 

Kiên Giang, Báo Kiên Giang. 
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- Tham gia Tổ Công tác nông thôn mới thẩm định hồ sơ xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

- Xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tháng 

1/2025; thực hiện công tác chuyên môn được lãnh đạo Sở phân công. 

4. Công tác trợ giúp pháp lý 

- Triển khai các hoạt động thường xuyên như: Tham gia tố tụng, tư vấn 

tiền tố tụng, tư vấn tại trụ sở và đại diện ngoài tố tụng; cử trợ giúp viên pháp 

lý, mời luật sư để bảo vệ và bào chữa khi có yêu cầu, đại diện ngoài tố tụng. 

- Tham mưu Hội đồng phối hợp liên ngành báo cáo thống kê năm 2024 

theo Thông tư số 10 (báo cáo năm chính thức); thống kê vụ việc trợ giúp pháp lý 

năm 2024 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP (báo cáo năm chính thức). 

- Xây dựng Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2025. 

- Nghiệm thu hồ sơ bào chữa, bảo vệ đã hoàn thành.  

5. Công tác hành chính, bổ trợ tư pháp 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/4/2023 

của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng 

dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023 và 

những năm tiếp theo. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 02/4/2021 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 

07/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký, 

quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp để thực 

hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật 

tự của Liên hợp quốc. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Luật sư; Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai 

thực hiện Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2022 của UBND 

tỉnh về Quy chế cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng và quản lý thông tin Cơ 

sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Đấu giá tài sản; hướng 

dẫn các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện các văn bản mới.  

- Tiếp tục thực hiện Luật Giám định tư pháp; Quyết định số 250/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp 

tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tư pháp của tỉnh; kế hoạch 
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triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu 

quả quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 

theo Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội 

về thực hiện chế định Thừa phát lại; thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa 

phát lại; Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 phê duyệt 

Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 

2030. 

- Tiếp tục tiếp nhận và cập nhật thông tin Lý lịch tư pháp đảm bảo tra cứu 

thông tin tại Sở. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng 

- Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025. 

- Tuyên truyền chỉ đạo thực hiện, nghiệm túc, hiệu quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Luật Tiếp công dân năm 2013; Chỉ thị số 35-

CT/TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 

39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Quy định số 11-

Qđi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu 

cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14-CT/TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp. 

7. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, cán bộ, xây dựng ngành; 

công tác thi đua, khen thưởng; kết quả giải quyết thủ tục hành chính và 

công tác khác 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và chuyên đề năm 2025 về: Báo cáo 

thống kê công tác tư pháp theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP; báo cáo công tác 

cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo kết quả thực 

hiện công tác tư pháp năm, gửi UBND tỉnh. 

- Hoàn thành đề nghị khen thưởng thường xuyên và khen thưởng chuyên 

đề năm 2024; chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 

2024 và Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2024; kiểm tra kê khai, công 

khai minh bạch tài sản năm 2024; tổ chức xét nâng bậc lương thường xuyên 

tháng 01/2025. 
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- Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 

chính, chuyển đổi số, hệ thống duy trì ISO của Sở năm 2025 và các kế hoạch 

tuyên truyền có liên quan.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tư pháp tháng 12 và một số nhiệm vụ 

công tác tư pháp cần tập trung thực hiện trong tháng 01 năm 2025. Các phòng, 

đơn vị thuộc Sở và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả đầy đủ theo định kỳ./. 

 Nơi nhận:                   
- VP. Bộ Tư pháp;           
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- VP. ĐĐBQH và HĐND tỉnh;                                                                                  

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đ/c Hà Huy Xuân - Phòng An ninh chính trị 

nội bộ, Công an tỉnh;    

- Lãnh đạo Sở;            

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;  

- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp;                  

- Lưu: VT.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khái 
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